
 

Bộ, tỉnh: ………………………………………….………………. 

Cơ quan quản lý cấp trên: …………………………………….. 

Đơn vị chủ trì quản lý tài sản được XLSHTD:……….……. 

Mã đơn vị: …………………….….…………………………..….. 

Loại hình đơn vị:……………………………………….………. 

Mẫu số 
01-KK/TSXL 

  

BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN TỊCH THU/XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN(1) 

- Nguồn gốc tài sản:(2) …………………………………..……………………………………… 

- Nội dung báo cáo: 

- Quyết định tịch thu số ……………………………… ngày ……………………………… 
của……………………………………………………………… (cơ quan, người có thẩm quyền 
tịch thu tài sản theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về hình sự, pháp 
luật về tố tụng hình sự) về việc .………………………………………………………………; 

hoặc Quyết định xác lập sở hữu toàn dân số ………………………………ngày 
………………………………của ………………………………………………………………về 
việc ……………………………………………………………… 

I. Tổng giá trị tài sản tịch thu/xác lập: …………………… Nghìn đồng. 

II. Về đất: 

a- Địa chỉ: ……………………………………… 

b- Diện tích khuôn viên đất: ……………………m2……………… Loại đất(3): ……………… 

c- Giá trị tịch thu/xác lập: ……………………… Nghìn đồng. 

III- Về nhà: 

TÊN TÀI 
SẢN 

NĂM 
ĐƯA VÀO 
SỬ DỤNG 

DIỆN 
TÍCH XÂY 

DỰNG 

SỐ 
TẦNG 

TỔNG DIỆN 
TÍCH SÀN 
SỬ DỤNG(4) 

CẤP 
HẠNG 

GIÁ TRỊ TỊCH 
THU/XÁC 

LẬP (5) (Nghìn đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 

1- Nhà ...             

2- Nhà ...             

Tổng cộng:             



IV- Các hồ sơ, giấy liên quan đến quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng cho thuê đất, Giấy tờ khác). 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

V. Về ô tô: 

TÊN TÀI 
SẢN LOẠI XE NHÃN 

HIỆU 

BIỂN 
KIỂM 
SOÁT 

SỐ CHỖ 
NGỒI/ 

TẢI 
TRỌNG 

NĂM 
ĐƯA 

VÀO SỬ 
DỤNG 

SỐ CẦU 
XE 

GIÁ TRỊ 
TỊCH THU/ 

XÁC 
LẬP (5) (Nghìn 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1- Xe ...               

2- Xe ...               

…               

Tổng cộng:               

VI. Về tài sản khác 

TÊN TÀI SẢN LOẠI TÀI 
SẢN 

ĐƠN VỊ 
TÍNH 

SỐ 
LƯỢNG/KHỐI 
LƯỢNG/ DIỆN 

TÍCH/THỂ TÍCH 

GIÁ TRỊ TỊCH THU/ 
XÁC LẬP (5) (Nghìn 

đồng) 

1 2 3 4 5 

1- Tài sản 1 ...         

2- Tài sản 2 ...         

3- Tài sản 3 ...         

…         

Tổng cộng:         



  

………, ngày …… tháng ……năm ………​
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ 

CẤP TRÊN (nếu có)*​
(Ký, họ tên và đóng dấu) 

………, ngày …… tháng ……năm ………​
 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ QUẢN 

LÝ TÀI SẢN XLSHTD​
(Ký, họ tên và đóng dấu) 

___________________ 

Ghi chú: 
(1) Mỗi Quyết định tịch thu/xác lập tài sản sở hữu toàn dân lập riêng một báo cáo kê khai, kê khai 
đầy đủ danh sách tài sản tịch thu/xác lập theo Quyết định. 
(2) Nêu rõ nguồn gốc tài sản bị tịch thu (do vi phạm hành chính, theo bản án, khác); nguồn gốc tài 
sản được xác lập sở hữu toàn dân theo Nghị định của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác 
lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. 
(3) Loại đất: Ghi rõ loại đất bị tịch thu/xác lập (đất trụ sở, đất phục vụ hoạt động sự nghiệp; đất hộ 
dân,...) 
(4) Trường hợp không có thông tin tổng diện tích sàn sử dụng thì kê khai theo tổng diện tích sàn 
xây dựng. 
(5) Ghi rõ giá trị của từng tài sản. Trường hợp không xác định được giá trị từng tài sản thì ghi tổng 
cộng giá trị tịch thu/xác lập. 

 

 

 

Nguồn: Thông tư 48/2023/TT-BTC 


